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Câu 1.  a) Các số: 696 ; 969 ; 669 ; 966.  Số bé nhất trong các số đó là:   
           A. 696                     B. 969                    	C. 669 	 	D. 966 
b)  359 – 106 = ….. .           Số cần điền vào chỗ chấm là:  
             A. 236                     B. 316                   	C. 269 	 	D. 253              
Câu 2.  a) 2 m = …….. cm.   Số cần điền vào chỗ chấm là: 
          A.  200                    B.  20 cm                  C.   200 cm      D.  20            
b) 19 giờ  còn gọi là: 
          A.  21 giờ               B.  7 giờ tối              C.   16 giờ                D.  18 giờ  
Câu 3.         327cm + 272cm = ...........cm.       Số cần điền vào chỗ chấm là: 
           A.  599                    B.   599cm                C.   489                     D.   489cm  
Câu 4 : Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật ? 
	

	
A. 3                   B. 4 

C.   5                   D.  6 


 Câu 5:  Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống:  5 × 3 ....  2 × 8 
A. <		B. >		C. =		D. Không có dấu nào
Câu 5: Viết số tích hợp vào chỗ chấm:  
1dm = ...............cm             1m = ...............cm                         4km = ……..m
4m = ……m                        300 cm =…….. m                         50dm = …… m           
5dm + 7dm = ....................dm 	12m - 8m = ...................m 
Câu 6.  Đặt tính rồi tính: 
          92  +  338 	               261  + 48 	                 100  -  28             553  - 271 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7.  Cô giáo có một số quyển vở, Cô giáo chia đều số vở đó cho 5 bạn mỗi bạn 3 quyển vở.  Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Câu 8.  Số bé nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 3.
 Vậy số đó là: …………… 
a. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 17.
Vậy số đó là: …………… 
